
CHI TIẾT TRÍCH LẬP, CHI SỬ DỤNG QUỸ BOG XĂNG DẦU CỦA  

CÁC THƯƠNG NHÂN ĐẦU MỐI KINH DOANH XĂNG DẦU QUÝ III NĂM 2025 (*) 

(từ ngày 01/7/2025 đến ngày 30/9/2025) 

                  Đơn vị tính: VNĐ 

STT TÊN ĐƠN VỊ 
Số dư đầu kỳ từ 

ngày 01/07/2025 

Tổng sản 

lượng 

xăng dầu 

trích quỹ 

BOG 

trong 

quý 

III/2025 

(lít, kg) 

Tổng sản 

lượng 

xăng dầu 

chi sử 

dụng quỹ 

BOG  

trong quý 

III/2025 

(lít, kg) 

Tổng số 

tiền 

trích lập 

Quỹ 

BOG  

trong 

quý 

III/2025  

Tổng số 

tiền chi 

sử dụng 

Quỹ 

BOG  

trong 

quý 

III/2025  

Lãi phát sinh 

trên số dư Quỹ 

BOG dương  

Lãi phát 

sinh 

trên số 

dư Quỹ 

BOG 

âm  

Số dư BOG cuối kỳ 

đến ngày 30/9/2025 

1 
Tập đoàn Xăng dầu  

Việt Nam (Petrolimex) 
3.084.412.425.594          1.527.165.627    3.085.939.591.221  

2 
Công ty TNHH MTV dầu 

khí TP. Hồ Chí Minh 

      

328.790.219.454          
    154.154.468  

  
    328.944.373.922  

3 
Tổng công ty Dầu  

Việt Nam - Công ty cổ phần 
(138.415.166.207)              (138.415.166.207) 

4 
Công ty TNHH MTV - Tổng 

công ty xăng dầu Quân đội 
300.440.978.183          165.215.333    300.606.193.516  

5 
Công ty cổ phần thương mại 

dầu khí Đồng Tháp 
461.220.739.072          232.923.418    461.453.662.490  

6 

Tổng công ty thương mại 

xuất nhập khẩu Thanh Lễ - 

CTCP 

391.246.566.118          197.264.285    391.443.830.403  

7 
Công ty cổ phần hóa dầu 

Quân đội 
105.860.936.241          53.308.469    105.914.244.710  

8 
Công ty cổ phần xăng dầu và 

dịch vụ hàng hải STS 
85.041.566.560          23.002.033    85.064.568.593  

9 
Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu 
57.874.291.453          29.179.888    57.903.471.341  



2 

 

10 
Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh 
165.056.205.936          83.220.397    165.139.426.333  

11 
Tổng công ty thương mại 

 Sài Gòn - TNHH MTV 
         8.780.827.130                 2.935.478            8.783.762.608  

12 
Công ty TNHH thương mại 

và dịch vụ Long Hưng 
18.489.685.172          10.849.588    18.500.534.760  

13 Công ty TNHH Hải Linh 46.145.898.590          23.266.498    46.169.165.088  

14 
Công ty TNHH xăng dầu 

Hồng Đức 

      

101.014.863.960  
            128.014.467        101.142.878.427  

15 
Công ty cổ phần tập đoàn 

Dương Đông 

      

183.073.290.560  
              92.305.841        183.165.596.401  

16 
Công ty TNHH Petro  

Bình Minh 
(16.262.500.533)             (16.262.500.533) 

17 
Công ty cổ phần  

đầu tư Nam Phúc 
33.212.588.394          46.407.029    33.258.995.423  

18 
Công ty cổ phần vật tư  

xăng dầu Hải Dương 
       98.278.545.898                49.551.481          98.328.097.379  

19 
Công ty TNHH xăng dầu 

Hùng Hậu 
18.622.740.822          14.122.464    18.636.863.286  

20 
Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư phát triển Trường An 
(14.842.542.618)             (14.842.542.618) 

21 
Công ty cổ phần 

 Anh Phát Petro 
162.447.211.308                81.910.382    162.529.121.690  

22 
Công ty TNHH Xăng dầu 

Giang Nam 
61.302.199.657          30.913.632    61.333.113.289  

23 
Công ty Cổ phần nhiên liệu 

Phúc Lâm 
42.637.754.191          21.524.283    42.659.278.474  

24 
Công ty cổ phần  

Phúc Lộc Ninh 
         2.691.495.912                 1.357.037            2.692.852.949  



3 

 

25 
Công ty TNHH  

Vĩnh Long Petro 
4.404.413.756          2.175.981    4.406.589.737  

26 Công ty cổ phần Appollo Oil 0          0    0  

27 
Công ty TNHH xăng dầu 

Tây Nam S.W.P 
22.882.621.636          11.544.392    22.894.166.028  

Tổng 5.614.407.856.239          2.982.312.471    5.617.390.168.710  

 

Ghi chú: 

- (*) Chưa bao gồm số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các Thương nhân không còn là Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. 

- Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV không còn là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu kể từ ngày 26/8/2025. Số liệu về tình 

hình trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH MTV được tổng hợp trên cơ sở báo cáo Quỹ 

Bình ổn giá xăng dầu tháng 7, 8 năm 2025 của công ty. 


